
1. Cấp mới giấy Chứng minh nhân dân (09 số)

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. 

Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Đội Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện. 

Cán bộ ti p nhận  i   tra hồ sơ, đ i chi u thông tin 

công dân  ê  hai với thông tin của công dân trong Sổ 

hộ  hẩu và các giấy tờ liên quan: 

 rường h p hồ sơ đủ điều  iện, thủ t c th  ti n hành in 

vân tay vào tờ  hai và ch  bản, ch p ảnh chân dung của 

công dân, thu lệ phí theo quy định, vi t giấy h n cho 

công dân. 

 rường h p hồ sơ đủ điều  iện nhưng thông tin chưa 

đầy đủ, chính xác th  hướng dẫn công dân điều ch nh, 

bổ sung hoặc  ê  hai lại. 

 rường h p  hông đủ điều  iện th   hông ti p nhận và 

trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không 

ti p nhận. 

 hời gian ti p nhận hồ sơ:    th  2 đ n th  6 hàng 

tuần  tr  ngày l , t t . 

Bước 3:  rả   t quả:    th  2 đ n th  6 hàng tuần  tr 

ngày l , t t . 

Thành phần hồ sơ 

+  hành phần hồ sơ: 

a  Sổ hộ  hẩu; 

b  Ảnh chân dung; 

c  Đơn đề nghị cấp Ch ng  inh nhân dân   ý hiệu là 

CM3);  

d   ờ  hai Ch ng  inh nhân dân   ý hiệu là CM4 ; 

đ  Ch  bản   ý hiệu là  7 . 

+ S  lư ng hồ sơ: 01   ột  bộ. 

Mẫu tờ khai 

+ Đơn đề nghị cấp Ch ng  inh nhân dân   ý hiệu là 

CM3);  

+  ờ  hai Ch ng  inh nhân dân   ý hiệu là CM4 ; 

+ Ch  bản   ý hiệu là  7 . 

Thời hạn giải quyết 

+ Đ i với công dân ở thành ph , thị xã  hông quá 07 

ngày là  việc; + Đ i với trường h p công dân ở các 

huyện  iền núi vùng cao, biên giới, hải đảo  hông quá 

20 ngày làm việc; + Đ i với công dân ở các  hu vực 

còn lại  hông quá 15 ngày là  việc. 



Đối tượng thực hiện 
Công dân Việt Na  t  đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú 

trên lãnh thổ Việt Na . 

Cơ quan thực hiện Công an cấp huyện 

Kết quả thực hiện 

thủ tục hành chính 
Ch ng  inh nhân dân. 

Lệ phí 
Cấp  ới: Mi n phí   hông bao gồ  tiền ảnh của người 

đư c cấp ch ng  inh nhân dân . 

Yêu cầu, điều kiện 

thực hiện 

Đ i tư ng tạ  thời chưa đư c cấp Ch ng  inh nhân 

dân:  

+ Những người đang bị tạ  gia , đang thi hành án 

phạt tù tại trại gia ; đang chấp hành quy t định đưa 

vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo d c bắt buộc, cơ sở 

cai nghiện bắt buộc. 

+ Những người  ắc bệnh tâ  thần hoặc  ột bệnh 

 hác là   ất  hả năng điều  hi n hành vi của   nh. 

Cơ sở pháp lý 

+ Nghị định s  05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của 

Chính phủ về ch ng  inh nhân dân. 

+ Nghị định s  170/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của 

Chính phủ bổ sung, sửa đổi  ột s  điều của Nghị định 

s  05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về 

ch ng  inh nhân dân. 

+ Nghị định s  106/2013/NĐ-CP, ngày 17/9/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung  ột s  điều của Nghị định 

s  05/1999/NĐ-CP, ngày 03/02/1999 của Chính phủ về 

ch ng  inh nhân dân đã đư c sửa đổi, bổ sung bằng 

Nghị định s  170/2007/NĐ-CP, ngày 19/11/2007 của 

Chính phủ. 

+  hông tư s  04/1999/  -BCA(C13), ngày 19/4/1999 

của Bộ Công an hướng dẫn chi ti t  ột s  quy định 

của Nghị định s  05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của 

Chính phủ về ch ng  inh nhân dân.  

+  uy t định s  998/2001/ Đ-BCA(C11), ngày 

10/10/2001 của Bộ Công an về việc ban hành các bi u 

 ẫu sử d ng trong công tác quản lý hành chính về trật 

tự xã hội.  

+  hông tư s  02/2014/  -B C, ngày 02/01/2014 của 

Bộ  ài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩ  

quyền quy t định của  ội đồng nhân dân t nh, thành 

ph  trực thuộc  rung ương. 

 


